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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 8323/BTC-TCDN
V/v báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2012.
	Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013


	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.


Thực hiện Điều 168 Luật Doanh nghiệp và khoản 7 Điều 10, khoản 3 Điều 24, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh), các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn, tổng công ty); các Công ty TNHH 1TV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là công ty mẹ - con), các công ty TNHH 1TV độc lập (sau đây gọi tắt là công ty độc lập); các công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước (bao gồm: tập đoàn cổ phần, tổng công ty cổ phần, công ty mẹ - con cổ phần, công ty độc lập cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư) hiện do Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên):

1. Đối với các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (theo các Phụ lục số 1; 2; 3) của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý);

- Phân tích, đánh giá đối với các Doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2 TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư. Nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông qua Người đại diện để chỉ đạo tổng hợp, báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên (báo cáo chung theo Phụ lục số 4).

2. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập, công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên:

- Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Phụ lục số 4) gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp. Riêng các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con báo cáo đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

- Nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

3. Thời hạn nộp báo cáo:

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo về Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội trước ngày 10/9/2013 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ: nguyenthithuphuong1@mof.gov.vn).

Mọi thông tin, vướng mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Phương điện thoại: 04.22.20.28.28/5002; Di động: 01686.909.090.

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp lấy mẫu biểu báo cáo được đăng tải kèm theo công văn này tại mục Thông báo trên Trang chủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn)./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TCDN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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		BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

		CỦA CÁC TĐ, TCT NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ - CON

		THUỘC BỘ (UỶ BAN NHÂN DÂN)……….

		(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số   8323/BTC-TCDN ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính)
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		Số TT		Chỉ tiêu		Tổng tài sản						ĐT tài chính ngắn hạn						Các khoản phải thu 
(Mã 130+210)						Nợ phải thu khó đòi						Dự phòng nợ phải thu khó đòi						Hàng tồn kho						Dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho						Tài sản cố định						ĐT tài chính dài hạn						ĐT vào công ty con						ĐT vào công ty liên doanh, 
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(Đơn vị tính: nghìn USD)						Tổng số đầu tư vào các lĩnh vực						Chứng khoán								Quỹ đầu tư								Bảo hiểm								Ngân hàng								Bất động sản								Số doanh nghiệp thành viên						Công ty con						Công ty liên kết						Đơn vị sự nghiệp						Tổng số lao động
(người)				Thu nhập bình quân 
(nghìn đồng/người/tháng)
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				Tổng cộng (A + B + C)				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x																																																																																																																																																						x
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				- Hợp nhất				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x																																																																																																																																																						x

				Ghi chú:

				- Không ghi vào cột đánh dấu "x"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Hà Nội, ngày       tháng      năm

				- Đề nghị ghi rõ số lượng doanh nghiệp đã được kiểm toán, chưa kiểm toán báo cáo tài chính (Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất) theo quy định

				- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_BO CONG THUONG hoặc BC_UBND tinh BAC NINH)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														NGƯỜI LẬP BIỂU								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												(ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục số 1



PLSO 2

		BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

		CỦA CÁC CÔNG TY ĐỘC LẬP

		THUỘC BỘ (UỶ BAN NHÂN DÂN)……….

		(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số   8323/BTC-TCDN ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính)

																		ĐVT: Triệu đồng																				ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																		ĐVT: Triệu đồng																														ĐVT: Triệu đồng

		Số TT		Chỉ tiêu		Tổng tài sản						ĐT tài chính ngắn hạn						Các khoản phải thu 
(Mã 130+210)						Nợ phải thu khó đòi						Dự phòng nợ phải thu khó đòi						Hàng tồn kho						Dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho						Tài sản cố định						ĐT tài chính dài hạn						ĐT vào công ty con						ĐT vào công ty liên doanh, 
liên kết						ĐT dài hạn khác						Tổng nguồn vốn						Tổng số nợ phải trả						Nợ ngắn hạn						Vay và nợ ngắn hạn trong nước						Vay ngắn hạn của các NHTM và TCTD						Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại						Vay ngắn hạn nước ngoài						Nợ dài hạn						Vay dài hạn trong nước						Vay dài hạn của các NH và TCTD						Phát hành trái phiếu, tín phiếu						Vay dài hạn nước ngoài						Vay lại vốn ODA của CP						Vay nước ngoài được CP bảo lãnh						Tự vay tự trả nước ngoài						Nợ quá hạn						Vốn chủ sở hữu (mã 410)						Quỹ ĐT phát triển						Quỹ dự phòng tài chính						Nguồn vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản						Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN						Vốn điều lệ						Tổng doanh thu						Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ						Doanh thu hoạt động tài chính						Thu nhập khác						Lãi phát sinh trước thuế						Lỗ phát sinh (nếu có)						Lỗ lũy kế						Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN						Thu từ hoạt động kinh doanh nội địa						Thuế GTGT						Thuế TTĐB						Thuế TNDN						Thuế tài nguyên						Thuế môn bài						Thuế nhà đất						Tiền thuê đất						Các khoản thu về phí, lệ phí						Thu khác						Thu từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu						Thuế XNK						Thuế GTGT hàng nhập khẩu						Chênh lệch giá hàng nhập khẩu						Kim ngạch xuất khẩu
(Đơn vị tính: nghìn USD)						Kim ngạch nhập khẩu
(Đơn vị tính: nghìn USD)						Tổng số đầu tư vào các lĩnh vực						Chứng khoán								Quỹ đầu tư								Bảo hiểm								Ngân hàng								Bất động sản								Số doanh nghiệp thành viên						Công ty con						Công ty liên kết						Đơn vị sự nghiệp						Tổng số lao động
(người)				Thu nhập bình quân 
(nghìn đồng/người/tháng)

						TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		Số đầu năm		Phát sinh trong năm		Số giảm trong năm		Số cuối năm		Số đầu năm		Phát sinh trong năm		Số giảm trong năm		Số cuối năm		Số đầu năm		Phát sinh trong năm		Số giảm trong năm		Số cuối năm		Số đầu năm		Phát sinh trong năm		Số giảm trong năm		Số cuối năm		Số đầu năm		Phát sinh trong năm		Số giảm trong năm		Số cuối năm		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH 2012		TH năm 2012		2011		2012		2011		2012

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218

				DN do Nhà nước nắm giữ 100% VĐL
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				Ghi chú:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								Hà Nội, ngày       tháng      năm

				- Phụ lục số 2 áp dụng tổng hợp số liệu của các Công ty TNHH 1TV độc lập thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														NGƯỜI LẬP BIỂU										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				- Không ghi vào cột đánh dấu "x"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								(ký, ghi rõ họ tên)

				- Đề nghị ghi rõ số lượng doanh nghiệp đã được kiểm toán, chưa kiểm toán báo cáo tài chính (Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất) theo quy định

				- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_BO CONG THUONG hoặc BC_UBND tinh BAC NINH)
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PLSO 3

						BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

						CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN

						THUỘC BỘ (UỶ BAN NHÂN DÂN)……….

						(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số   8323/BTC-TCDN ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính)
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		Số TT		Chỉ tiêu		Tổng tài sản						ĐT tài chính ngắn hạn						Các khoản phải thu 
(Mã 130+210)						Nợ phải thu khó đòi						Dự phòng nợ phải thu khó đòi						Hàng tồn kho						Dự phòng giảm giá 
hàng tồn kho						Tài sản cố định						ĐT tài chính dài hạn						ĐT vào công ty con						ĐT vào công ty liên doanh, 
liên kết						ĐT dài hạn khác						Tổng nguồn vốn						Tổng số nợ phải trả						Nợ ngắn hạn						Vay và nợ ngắn hạn trong nước						Vay ngắn hạn của các NHTM và TCTD						Các khoản vay và nợ ngắn hạn còn lại						Vay ngắn hạn nước ngoài						Nợ dài hạn						Vay dài hạn trong nước						Vay dài hạn của các NH và TCTD						Phát hành trái phiếu, tín phiếu						Vay dài hạn nước ngoài						Vay lại vốn ODA của CP						Vay nước ngoài được CP bảo lãnh						Tự vay tự trả nước ngoài						Nợ quá hạn						Vốn chủ sở hữu (mã 410)						Quỹ ĐT phát triển						Quỹ dự phòng tài chính						Nguồn vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản						Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN						Vốn điều lệ						Vốn nhà nước góp						Tổng doanh thu						Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ						Doanh thu hoạt động tài chính						Thu nhập khác						Lãi phát sinh trước thuế						Lỗ phát sinh (nếu có)						Lỗ lũy kế						Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN						Thu từ hoạt động kinh doanh nội địa						Thuế GTGT						Thuế TTĐB						Thuế TNDN						Thuế tài nguyên						Thuế môn bài						Thuế nhà đất						Tiền thuê đất						Các khoản thu về phí, lệ phí						Thu khác						Thu từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu						Thuế XNK						Thuế GTGT hàng nhập khẩu						Chênh lệch giá hàng nhập khẩu						Kim ngạch xuất khẩu
(Đơn vị tính: nghìn USD)						Kim ngạch nhập khẩu
(Đơn vị tính: nghìn USD)						Tổng số đầu tư vào các lĩnh vực						Chứng khoán								Quỹ đầu tư								Bảo hiểm								Ngân hàng								Bất động sản								Số doanh nghiệp thành viên						Công ty con						Công ty liên kết						Đơn vị sự nghiệp						Tổng số lao động
(người)				Thu nhập bình quân 
(nghìn đồng/người/tháng)
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				- Hợp nhất				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

		2		Công ty B				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Công ty mẹ				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Hợp nhất				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				...............................				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				Tổng cộng (I +II+III)				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Công ty mẹ				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Hợp nhất				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

		B		Công ty độc lập cổ phần, Công ty TNHH 2 TV trở lên				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

		I		DN cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Công ty A				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Công ty B				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				................................				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

		II		DN hoạt động sản xuất kinh doanh				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Công ty A				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				- Công ty B				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				................................				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

				Tổng cộng (I +II)				x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x						x				x		x		x				x						x																																																																																																																																																						x																																														x						x						x						x

						Ghi chú:

						- Phụ lục 3 áp dụng để tổng hợp số liệu của các tập đoàn cổ phần, tổng công ty cổ phần, công ty mẹ - con cổ phần, công ty độc lập cổ phần, công ty TNHH 2TV có vốn nhà nước đầu tư thuộc Bộ quản lý ngành,UBND các tỉnh quản lý																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																Hà Nội, ngày       tháng      năm

						- Không ghi vào cột đánh dấu "x"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								NGƯỜI LẬP BIỂU								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

						- Đề nghị ghi rõ số lượng doanh nghiệp đã được kiểm toán, chưa kiểm toán báo cáo tài chính (Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất) theo quy định																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																(ký, ghi rõ họ tên)

						- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_BO CONG THUONG hoặc BC_UBND tinh BAC NINH)
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PL SO 4

		TẬP ĐOÀN (TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY…………………………)

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH  TÀI CHÍNH  VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

		(Mẫu báo cáo kèm theo công văn số   8323/BTC-TCDN ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính)

		Số TT		Chỉ tiêu		ĐVT		Mã số		Số liệu 
báo cáo của 
Công ty mẹ						Số liệu 
báo cáo hợp nhất

										TH năm 2011		KH năm 2012		TH năm 2012		TH năm 2011		KH năm 2012		TH năm 2012

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		A		TÀI CHÍNH

		I		Tổng tài sản		Tr.đồng		270				x						x

		1		Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn		"		120				x						x

		2		Các khoản phải thu		"		130 + 210				x						x

				Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		"						x						x

				- Dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi		"		139 + 219				x						x

		3		Hàng tồn kho		"		141				x						x

				- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		"		149				x						x

		4		Tài sản cố định		"		220				x						x

		5		Các khoản ĐT tài chính dài hạn		"		250				x						x

				- Đầu tư vào công ty con		"		251				x						x

				- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		"		252				x						x

				- Đầu tư dài hạn khác		"		258				x						x

		II		Tổng nguồn vốn		"		440				x						x

		1		Tổng số nợ phải trả		"		300				x						x

		a		Nợ ngắn hạn		"		310				x						x

				- Vay và nợ ngắn hạn trong nước								x						x

				+ Vay ngắn hạn các NHTM, TCTD		"						x						x

				- Các khoản vay và nợ ngắn hạn khác còn lại		"						x						x

				- Vay ngắn hạn nước ngoài								x						x

		b		Nợ dài hạn		"		330				x						x

				- Vay dài hạn trong nước		"						x						x

				+ Vay dài hạn các NHTM, TCTD		"						x						x

				+ Phát hành trái phiếu, tín phiếu		"						x						x

				- Vay dài hạn nước ngoài		"						x						x

				+ Vay lại vốn ODA của Chính phủ		"						x						x

				+ Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh		"						x						x

				+ Tự vay tự trả nước ngoài		"						x						x

		c		Nợ quá hạn		"						x						x

		2		Vốn chủ sở hữu		"		410				x						x

				- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		"		411				x						x

				- Quỹ đầu tư phát triển		"		417				x						x

				- Quỹ dự phòng tài chính		"		418				x						x

				- Nguồn vốn đầu tư XDCB				421				x						x

				- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		"		422				x						x

		3		Vốn điều lệ		"						x						x

				Trong đó: vốn nhà nước góp		"						x						x

		B		KẾT QUẢ KINH DOANH

		I		Kết quả kinh doanh

		1		Tổng doanh thu		Tr.đồng

				- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		"

				- Doanh thu hoạt động tài chính		"

				- Thu nhập khác		"

		2		Lãi phát sinh (trước thuế)		"

		3		Lỗ phát sinh (nếu có)		"

		4		Lỗ lũy kế		"

		III		Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN		Tr.đồng

		1		Từ hoạt động KD nội địa		"

		a		Thuế  GTGT		"

		b		Thuế tiêu thụ đặc biệt		"

		c		Thuế TNDN		"

		d		Thuế tài nguyên		"

		đ		Thuế môn bài		"

		e		Thuế nhà đất		"

		f		Tiền thuê đất		"

		g		Các khoản thu về phí, lệ phí		"

		h		Thu khác		"

		2		Từ hoạt động kinh doanh XNK		"

		a		Thuế XNK		"

		b		Thuế GTGT hàng nhập khẩu		"

		c		Thuế TTĐB hàng nhập khẩu		"

		d		Chênh lệch giá hàng nhập khẩu		"

		C		MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

		I		Kim ngạch								x						x

		1		Kim ngạch xuất khẩu		Nghìn USD						x						x

		2		Kim ngạch nhập khẩu		Nghìn USD						x						x

		II		Tổng số đầu tư vào các lĩnh vực		Tr.đồng						x						x

		1		Chứng khoán		"						x						x

				- Số đầu năm		"						x						x

				- Phát sinh trong năm		"						x						x

				- Số giảm trong năm		"						x						x

				- Số cuối năm		"						x						x

		2		Quỹ đầu tư		"						x						x

				- Số đầu năm		"						x						x

				- Phát sinh trong năm		"						x						x

				- Số giảm trong năm		"						x						x

				- Số cuối năm		"						x						x

		3		Bảo hiểm		"						x						x

				- Số đầu năm		"						x						x

				- Phát sinh trong năm		"						x						x

				- Số giảm trong năm		"						x						x

				- Số cuối năm		"						x						x

		4		Ngân hàng		"						x						x

				- Số đầu năm		"						x						x

				- Phát sinh trong năm		"						x						x

				- Số giảm trong năm		"						x						x

				- Số cuối năm		"						x						x

		5		Bất động sản		"						x						x

				- Số đầu năm		"						x						x

				- Phát sinh trong năm		"						x						x

				- Số giảm trong năm		"						x						x

				- Số cuối năm		"						x						x

		D		CÁC THÔNG TIN KHÁC								x						x

		I		Số doanh nghiệp thành viên		Số lượng						x						x

		1		Công ty con		"						x						x

		2		Công ty liên kết		"						x						x

		3		Đơn vị sự nghiệp		"						x						x

		II		Tổng số lao động		Người						x						x

		III		Thu nhập bình quân (nghìn đồng/người/tháng)								x						x

				Ghi chú:

				- Không ghi vào cột đánh dấu "x"

				- Chỉ tiêu: "Vốn nhà nước góp" tại điểm 3, mục II, phần A Phụ lục này chỉ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập đã cổ phần hoá.

				- Thư điện tử gửi về Bộ Tài chính đề nghị ghi rõ tên file (VD: BC_TAP DOAN DAU KHI QG VN)

				- Báo cáo của doanh nghiệp đề nghị ghi rõ đã được kiểm toán hay chưa kiểm toán báo cáo tài chính (Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất) theo quy định

				NGƯỜI LẬP BIỂU										TỔNG GIÁM ĐỐC

												(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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